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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM GDTC&QP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  29  /GDTC-QP  

TỜ TRÌNH 

V/v miễn học và học bổ sung các học phần môn GDQP-AN  

      Kính gửi:  Ban Giám hiệu; 

 Phòng Đào tạo ĐH&SĐH. 

 Thực hiện quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy, học và đánh giá kết 

quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng an ninh. 

 Nay Trung tâm GDTC&QP kính trình Phòng Đào tạo, Ban Giám hiệu danh sách sinh 

viên được miễn, giảm các học phần đã học và học bổ sung các học phần còn thiếu môn 

Giáo dục quốc phòng an ninh. Cụ thể: 

 

1.   Sinh viên miễn học môn GDQP-AN: 

TT MSSV HỌ  TÊN NG. SINH LỚP  LÍ DO 
GHI 

CHÚ 

1 2226521078 Đỗ Nguyễn Giang  Châu 10/10/1994 D22YDHA 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

2 2226511047 Nguyễn Thị Kim Chung 28/02/1991 D22YDD 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

3 2226511049 Trần Thị Hà 11/04/1994 D22YDD 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

4 2226511062 Lê Thị Thùy  Sương 15/06/1994 D22YDD 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

5 2226521077 Đặng Thị  Bình 02/01/1988 D22YDH 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

6 2227521113 Lê Thanh Khoa 27/05/1994 D22YDH 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

7 2227521116 Trương Văn Lâm 06/03/1992 D22YDH 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

8 2226521135 Nguyễn Thị Bích Nguyệt 26/04/1978 D22YDH 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

9 2226521144 Chế Thị Phường 02/03/1995 D22YDH 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

10 2226521782 Trần Minh  Vân  27/04/1995 D22YDH 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

11 2226521070 
Nguyễn Thị 

Chánh  
An 22/02/1994 D22YDHA 

Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

12 2226521073 Lê Thị Tuyết  Anh 30/03/1983 D22YDHA 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

13 2227521075 Đặng Xuân  Bảng 22/01/1994 D22YDHA 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

14 2226521082 Lê Thị Bích  Dân 01/12/1977 D22YDHA 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

15 2226521085 Nguyễn Thị  Định 02/06/1993 D22YDHA 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 
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16 2226521089 Trần Thị Thu Dung 26/10/1994 D22YDHA 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

17 2226521088 
Nguyễn Thị 

Phương 
Dung 18/06/1994 D22YDHA 

Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

18 2226521093 Nguyễn Thị  Giang 19/05/1994 D22YDHA 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

19 2226521097 Phạm Thị Như Hằng 03/05/1994 D22YDHA 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

20 2226521099 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 09/08/1994 D22YDHA 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

21 2227521114 Trần Lâm Duy Khoa 20/05/1994 D22YDHA 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

22 2226521128 
Nguyễn Thị 

Thanh 
Nga 25/11/1972 D22YDHA 

Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

23 2226521129 Huỳnh Thị Tố  Nga 20/11/1993 D22YDHA 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

24 2226521134 Huỳnh Bảo  Ngọc 01/01/1994 D22YDHA 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

25 2226521139 Phan Tiểu Nhi 12/04/1994 D22YDHA 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

26 2226521147 Trần Thị Bích Phượng 08/10/1978 D22YDHA 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

27 2226521152 Võ Thị Thanh  Quyên 16/09/1994 D22YDHA 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

28 2226521176 Phan Tuyết  Trâm 30/06/1994 D22YDHA 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

29 2226521186 Nguyễn Thị Thu Tuyết 12/08/1977 D22YDHA 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

30 2227521117 Nguyễn Ngọc  Lâm 23/10/1995 D22YDHB 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

31 2226521123 Trần Thị  Luyến 16/08/1991 D22YDHB 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

32 2226521130 Trần Kim Ngân 03/06/1994 D22YDHB 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

33 2227521184 Hà Đình Tùng 25/10/1994 D22YDHB 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

34 2227521183 Nguyễn Thanh Tùng 30/10/1992 D22YDHB 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

35 2226521189 
Nguyễn Thái 

Công Hoàng  
Yến  10/04/1995 D22YDHB 

Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

36 1810226650 Trần Ngọc Linh Hà 21/08/1993 D22QNHA 
Có chứng 

chỉ hệ ĐH 
Đã TN CĐ 
K18QCĐ  

37 2226241212 Lê Thị Xuân Phượng 28/02/1993 D22QNHA 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

38 2226241219 Nguyễn Thị Vân  14/02/1993 D22QNHA 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

39 2227211195 Nguyễn Minh Thắng 06/07/1994 D22QTH 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

40 2227121582 Nguyễn Hồng  Quân 10/09/1994 D22TPM 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

41 2227121786 Lê Minh Tuấn 09/01/1992 D22TPM 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

42 2227611744 Trương Quốc  Bảo 30/08/1995 D22XDD 
Có chứng 

chỉ hệ CĐ 

Miễn theo 

thông tư 40 

Tổng số 42 sinh viên (bốn mươi hai sinh viên) 
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2.  Sinh viên miễn học HP3 học bổ sung HP1,2,4 môn GDQP-AN: 

TT MSSV HỌ  TÊN NG. SINH LỚP  LÍ DO GHI CHÚ 

1 2221125613 Nguyễn Thanh Dũng 17/02/1993 K22TPM 
Bộ đội 

xuất ngũ 

Miễn HP3, học 

B/S HP1,2,4 

2 2221224475 Phạm Ngọc Thanh 16/03/1994 K22QTM 
Bộ đội 

xuất ngũ 

Miễn HP3, học 

B/S HP1,2,4 

Tổng số 02 sinh viên (hai sinh viên) 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


